
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Tờ trình số:          /TT-VPĐKĐĐ, ngày        /   10 /  2022 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

STT Chủ sử dụng đất Số phát
hành GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ Diện tích (m2) Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Đặng Thị Ngân AB 595930 3/14/2005 Thị trấn Đăk Hà 148 15 969.0 ODT
2 Hộ ông (bà) Trần Thị Huấn Y 786511 10/22/2003 Thị trấn Đăk Hà 30 07 250+251 T+Vườn

3 Hộ ông Trần Văn Tuấn - Đỗ Thị
Luyến BR 621561 12/18/2014 Đăk Hring 54 84 8386.6 LNC

4 Hoàng Thị Oanh BX 041843 6/8/2015 Thị trấn Đăk Hà 272 09 135 ODT
5 Lê Đình Hải BK 147665 10/3/2012 Ngọc Wang 37 85 11564 NNP
6 Nguyễn Ngọc Nam AĐ 978512 2/28/2006 Hà Mòn 77+78 35 400+2583 ONT+Vườn

7 Nguyễn Tiến Hóa - Hồ Thị Lệ
Hà AP 652840 8/12/2009 Hà Mòn 5c(B) 25 270 ONT

8 Hộ bà Nguyễn Thị Lương CĐ 722193 12/23/2016 Hà Mòn 13 56 200+2437,7 ONT+HNK
9 Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Tuyến X 144606 6/17/2003 Thị trấn Đăk Hà 129 57 250+1028 T+Vườn

10 Nguyễn Văn Tịnh - Đoàn Thị
Mai Hương DH 899966 8/16/2022 Đăk La 10; 27 7 14960; 1690 CLN

11 Hộ bà Võ Thị Thanh Tâm N 452709 10/27/1998 Đăk La 31; 549 5 700; 540 LUK
12 Lê Văn Hà - Huỳnh Thị Hạnh AO 599869 2/4/2009 Đăk La 31+02 05+07 300+2964 ONT+NNP
13 Lê Viết Cường AK 518298 10/2/2007 Ngọc Wang 18 49 330 ONT
14 Lê Viết Cường - Trần Thị Thơm BX 041751 6/22/2015 Ngọc Wang 16 49 400+25 ONT+HNK

15 Lê Văn Hà - Huỳnh Thị Hạnh AO 599871 2/4/2009 Đăk La
49b+70+
15+16+1

3

01+06+0
8+19 29605 NNP

16 Nguyễn Văn Hồng Em - Trần
Thị Hồng Cẩm BH 561576 1/12/2012 Đăk La 69 18 200+12,5 ONT+HNK

17 Hộ ông (bà) Hoàng Văn Bắc Đ 509032 3/15/2004 Thị trấn Đăk Hà 18 49 250+2425 T+Vườn

18 Trần Đức Quân - Nguyễn Thị
Vinh DĐ 211138 7/22/2022 Đăk Hring 36 77 50000 CLN
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19 Trần Đức Quân - Nguyễn Thị
Vinh DĐ 211133 7/22/2022 Đăk Hring 11 83 50000 CLN

20 Phan Thị Yên CT 066042 9/10/2019 Đăk Hring 271 130 266,5 ONT

21 Chu Văn Nghiên - Nguyễn Thị
Thủ AB 319879 31/12/1004 Hà Mòn B17 3 270 ONT

22 Hộ ông A Hum N 364161 3/27/1999 Đăk La
22,55; 57,
58, 59,71;

01

34; 39;
48

1320, 1940;
2120, 3890,
1820, 2520;

16960

ĐM, LUC;
LUC, CLN,
LUC, CLN;

ĐM
23 Hộ ông (bà) Vũ Thị Bé X 149793 8/25/2003 Thị trấn Đăk Hà 122 15 250+1926 T+Vườn
24 Hộ ông (bà) Lê Phước Ý X 149912 7/31/2003 Thị trấn Đăk Hà 99 21 250+1812 T+Vườn

25 Thái Văn Công - Trần Thị
Phương DD 957512 1/14/2022 Thị trấn Đăk Hà 505 49 400 CLN

26 Thái Văn Công - Trần Thị
Phương DD 957513 1/14/2022 Thị trấn Đăk Hà 507 49 400 ODT

27 Nguyễn Thị Thúy Hiền DĐ 211465 7/20/2022 Hà Mòn 578 25 400 HNK
28 Phan Đức Thuyên CQ 881285 8/28/2019 Thị trấn Đăk Hà 275 4 270 ODT
29 Hộ ông (bà) Hoàng Bá Thìn X 149851 8/12/2003 Thị trấn Đăk Hà 90 10 250+3397 T+Vườn
30 Đặng Thị Phương BH 597942 12/7/2011 Thị trấn Đăk Hà 51 05 235+207 ODT+NNP
31 Nguyễn Hải Long BX 041861 6/11/2015 Thị trấn Đăk Hà 17 252 ODT
32 Nguyễn Hải Long BX 041862 6/11/2015 Thị trấn Đăk Hà 18 252 ODT
33 Hồ Thị Hà BT 617187 9/12/2014 Thị trấn Đăk Hà 292 14 250+1301 ODT+NHK

34 Hộ ông Trần Chính Đức - Trần
Thị Mai BH 561648 2/10/2012 Thị trấn Đăk Hà 88; 89 60 17653,5 NNP

35 Hộ ông (bà) Nguyễn Thị Mai Y 888654 12/22/2003 Thị trấn Đăk Hà 373 11 250+983 T+Vườn
36 Hộ ông (bà) Nguyễn Đình Động X 149758 8/29/2003 Thị trấn Đăk Hà 184 22 250+170 T+Vườn

37 Hộ ông (bà) Nguyễn Văn Thử -
Lại Thị Quyên BD 380080 25/4/2011 Ngọc Wang 03 90 10521.0 NNP

38 Trần Thị Gái BA 235779 1/12/2010 Thị trấn Đăk Hà 47 Q 270.0 ODT
39 Hoàng Minh Á AB 319711 12/3/2004 Hà Mòn 43b 03 459.0 ONT

Trên đây là danh sách đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để quản lý theo quy định./.
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